Mẫu: PHIẾU ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH MÔN HỌCTHÍ NGHIỆM
 (
Học kỳ: 
Năm học:
)Sinh viên: 	MSSV:	
Môn học:	Mã môn học:	
	STT
	Nội dung
	Đánh giá
	Điểm
	Điểm của GVGD

	
	
	Yếu (1)
	Trung bình (2)
	Khá (3)
	Giỏi (4)
	
	

	1
	Chuyên cần
	Vắng mặt ≥ 2 buổi
	Vắng mặt 1 buổi
	Đi trễ ≥ 2 buổi
	Có mặt đầy đủ và đúng giờ các buổi thí nghiệm
	1/10
	

	2
	Ý thức thái độ học tập
	Không tuân thủ an toàn phòng thí nghiệm (không mặc áo blue, găng tay, khẩu trang,…)
	Không tuân thủ an toàn phòng thí nghiệm (không mặc áo blue, găng tay, khẩu trang,…) ≥2 lần
	Không tuân thủ an toàn phòng thí nghiệm (không mặc áo blue, găng tay, khẩu trang,…): 1 lần
	Tuân thủ an toàn phòng thí nghiệm (mặc áo blue, găng tay, khẩu trang,…)
	1/10
	

	
	
	Không làm vệ sinh dụng cụ thiết bị sau khi thí nghiệm
	Không làm vệ sinh dụng cụ thiết bị sạch sẽ sau khi thí nghiệm
	Vệ sinh dụng cụ thiết bị sạch sẽ sau khi thí nghiệm
	Vệ sinh dụng cụ thiết bị sạch sẽ và để đúng nơi quy định 
	2/10
	

	
	
	Không chuẩn bị bài học trước buổi học
	Chưa chuẩn bị và phân công nhóm làm thí nghiệm 
	Chuẩn bị và phân công nhóm làm thí nghiệm chưa đúng quy trình
	Chuẩn bị và phân công nhóm làm thí nghiệm phù hợp
	2/10
	

	3
	Kỹ năng làm việc nhóm
	Không tham gia làm việc cũng như đóng góp ý kiến hữu ích vào công việc chung của nhóm
	Tham gia làm việc nhóm theo hướng dẫn của trưởng nhóm
	Tham gia làm việc cũng như đóng góp ý kiến hữu ích vào công việc chung của nhóm
	tham gia làm việc cũng như đóng góp ý kiến hữu ích vào công việc chung của nhóm và đồng thời là 1 thành viên đóng góp chủ lực
	2/10
	

	4
	Báo cáo số liệu
	Không báo cáo số liệu sau mỗi buổi thí nghiệm (thiếu 6 – 10 lần)
	Báo cáo số liệu sau mỗi buổi thí nghiệm, thiếu 1 – 5 lần
	Báo cáo số liệu đầy đủ 
	Báo cáo số liệu đầy đủ, rõ ràng, đúng thời gian 
	2/10
	

	
	Điểm tổng
	10/10
	/10


	Tp.Hồ Chí Minh, ngày …..  tháng ….. năm …….
	Giáo viên giảng dạy
	(Ký tên và ghi rõ họ tên)


 (
Học kỳ: 
Năm học:
)Mẫu: PHIẾU ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ MÔN HỌC THÍ NGHIỆM
Sinh viên: 	MSSV:	
Môn học:	Mã môn học:	
	STT
	Nội dung
	Đánh giá
	Điểm
	Điểm của GVPB

	
	
	Yếu (1)
	Trung bình (2)
	Khá (3)
	Giỏi (4)
	
	

	1
	Bản thuyết minh
	Trình bày thuyết minh không theo format chuẩn, không thống nhất giữa các phần.
	Trình bày thuyết minh theo format chuẩn, nhưng còn nhiều lỗi : đề mục không rõ ràng, bảng biểu, hình vẽ không được đánh số, nhiều lỗi chính tả, đánh máy
	Trình bày thuyết minh theo format chuẩn nhưng còn một vài lỗi nhỏ.
	Trình bày thuyết minh theo format chuẩn, rõ ràng, logic.
	2/10
	

	2

	Chất lượng báo cáo
	Bố cục lộn xộn, không theo trình tự
	Bố cục khó theo dõi, trình tự không có logic, rời rạc, không có liên kết giữa các phần trình bày 
	Trình tự trình bày giúp người đọc dễ theo dõi
	Trình bày sử dụng hiệu ứng hình ảnh nhằm nổi bật bố cục trình bày, nhấn mạnh những thông tin quan trọng
	1/10
	

	
	
	Nội dung cốt lõi ít thông tin, chưa xác định rõ ràng
	[bookmark: _GoBack]Nội dung cốt lõi chưa đầy đủ thông tin 
	Nội dung cung cấp đầy đủ thông tin nhưng chưa nhấn mạnh và giải thích những điểm cốt lõi 
	Nội dung cung cấp thông tin đầy đủ và cập nhật về chủ đề báo cáo, nhấn mạnh, giải thích và đơn giản hóa vấn đề cốt lõi giúp người đọc dễ hiểu và nắm bắt vấn đề cốt lõi
	1/10
	

	
	
	Viết đúng quy trình thí nghiệm và tính toán số liệu dưới 25% 
	Viết đúng quy trình thí nghiệm và tính toán số liệu dưới 50%
	Viết đúng quy trình thí nghiệm và tính toán số liệu dưới 75%
	Viết đúng quy trình thí nghiệm và tính toán số liệu chính xác
	2/10
	

	3
	Vấn đáp
	Trả lời không rõ ràng, không chính xác các câu hỏi
	Trả lời đúng rõ ràng 1 câu hỏi
	Trả lời đúng rõ ràng 2 câu hỏi
	Trả lời đúng rõ ràng 3 câu hỏi
	4/10
	

	
	Điểm tổng
	10/10
	/10


	Tp.Hồ Chí Minh, ngày …..  tháng ….. năm …….
	Giáo viên phản biện
	(Ký tên và ghi rõ họ tên)

